Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu:

1. Tên dự toán: Lắp đặt thiết bị quan trắc chất lượng nước thô nhà máy nước Điện Biên Phủ theo nghị định 53/2024.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện: Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên.

3. Địa điểm thực hiện: Nhà máy nước Điên Biên Phủ.
4. Quy mô đầu tư

I. Thiết bị kiểm tra chất lượng nguồn nước thô trực tuyến cho nhà máy cấp nước:
1.1 Bộ điều khiển đa thông số: 1 bộ


 Bộ điều khiển đa năng đa thông số sử dụng được trực tiếp với 6 sensor hoặc liên kết mạng với nhau để có thể mở rộng số lượng lên đến 32 sensor/bảng mạch mở rộng gắn trong cùng mạng lưới. 

 
 Màn hình TFT tinh thể lỏng 1/4 VGA, loại màn hình cảm ứng touchscreen 

 
 Kích thước: 11.4 x 8.6 cm (4.5 x 3.4 in.) 

 
 Độ phân giải: 320 x 240 pixels 

 
 Ngõ ra tùy chọn có khả năng kết nối tối đa 12 analog 0/4-20 mA, trở kháng tối đa 500 Ohms mỗi Probe module, có thể bổ sung với các Probe module 

 
 Truyền thông số qua MODBUS® RS-485, có thể tùy chọn Modbus TCP/IP hoặc PROFIBUS DP. 

 
Ngõ vào tùy chọn có khả năng kết nối tối đa 12 analog 0-20 mA, trở kháng tối đa 500 Ohms mỗi Probe module. 

 
Ngõ vào analog có thể bổ sung với các Probe module. 

 
Nhiệt độ làm việc: -20-55°C 

 
Nguồn điện: 100 đến 230 Vac, 50/60 Hz 

 Tất cả cài đặt của người sử dụng được lưu lại trong bộ nhớ (EEPROM). 


Dung lượng bộ nhớ trong: 17MB, hoặc lưu trữ 1 năm dữ liệu cho các cảm biến với tần suất lưu trữ 1 phút. Có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ≥ 4Gb để mở rộng dung lượng bộ nhớ khi cần. 


Chức năng chẩn đoán lỗi, tình trạng hoạt động thiết bị: truyền thông trạng thái hoạt động “đang chạy”; “báo lỗi”; “đang hiệu chuẩn”. 


Cấp bảo vệ: IP65; bằng ABS (display module) và kim loại (probe module) với lớp phủ chống ăn mòn. 


Các chứng chỉ Bắc Mỹ: cTUVus theo UL 61010A-1 và CSA C22.2 No. 1010.1; FCC 


Các chứng chỉ châu Âu: CE per 73/23/EEC và 89/336/EEC; TUV-GS theo EN 61010-1; EN 61326 Amd's 1 & 2.
1.2 Cảm biến đo nồng độ TSS (tổng chất rắn lơ lửng): 1 cái

Sensor dạng kỹ thuật số đo đạc chuẩn xác, không phụ thuộc độ màu 

Tia sáng hồng ngoại kép. Nguồn đèn LED phát tia sáng chiếu tới bề mặt sensor góc 45º 

Bộ cảm biến ánh sáng Nephelo nhận diện ánh sáng ở góc 90º so với tia truyền tới 

Bộ thâu nhận ánh sáng tán xạ ngược phát hiện ánh sáng góc 140º so với tia truyền tới để đo chất rắn lơ lửng trong dòng chảy có lượng chất rắn cao 

Dải đo chất rắn lơ lửng: từ 0,001 mg/l đến 50 g/l 

Đơn vị đo chất rắn lơ lửng: lựa chọn g/l, mg/l, ppm hoặc % chất rắn 

Đơn vị đo độ đục: lựa chọn NTU, FNU hoặc TE/F 

Độ lặp lại: Độ đục < 1% giá trị đọc, Chất rắn lơ lửng: < 3% giá trị đọc (phụ thuộc vào tính đồng nhất của môi trường) 

Thời gian phản hồi: phản hồi ban đầu trong 1 giây 

Thời gian trung bình tín hiệu: tùy chọn từ 1 đến 300 giây 

Hiệu chuẩn chất rắn lơ lửng: dựa vào phân tích TSS theo phương pháp trọng lực, lấy hệ số tương quan 

Vật liệu thân: thép không gỉ 1.4571, có cần gạt tự làm sạch 

IP68, có thể ngâm trực tiếp trong nước 

Cáp tín hiệu kỹ thuật số nối với bộ điều khiển dài 10 m (33 ft.), cắm là chạy, tháo lắp nhanh, đầu đo lưu giữ được các thông số hiệu chuẩn và cấu hình đã cài đặt 

Áp suất giới hạn: thép không gỉ 6 bar
1.3 Cảm biến đo COD: 1 cái

Kỹ thuật đo: đo sự hấp thụ tia UV (công nghệ 2 tia), không dùng hóa chất 

Phương pháp đo: SAC 254 tương thích với tiêu chuẩn DIN 38404 C3 

Bước sóng đo bù trừ ở: 550 nm 

Thang đo: 0.1 đến 600 m-1 tại khoảng cách đo 5mm (m-1 là đơn vị đo độ hấp thu chất hữu cơ theo UV254, tương đương: 0-600mg/l COD/BOD) 

Nhiệt độ mẫu đo: 2 - 40 °C 

Làm sạch tự động đầu đo bằng cần gạt 

Độ phân giải: ≤ 0.5 mg/L 

Sai số: ≤ ± 5 % 

Thời gian đáp ứng: từ 15s, có thể cài đặt 

Vật liệu bao ngoài thép không gỉ 1.4571 

Chiều dài cáp: 10 m (33 ft) 

Cấp bảo vệ chứng chỉ waterproof (tương đương IP68), có thể ngâm trực tiếp trong nước
1.4 Cảm biến nồng độ Ammoni: 1 cái

Nguyên lý đo của cảm biến theo phương pháp chọn lọc ion (ISE), không sử dụng hóa chất cho quá trình đo 

Sử dụng cụm cảm biến tích hợp đã được hiệu chuẩn sẵn gồm cảm biến đo NH4, cảm biến đo bù trừ K+, cảm biến tham chiếu pH và cảm biến nhiệt độ giúp việc bảo trì dễ dàng, không cần hiệu chuẩn lại 

Hiệu chuẩn: tự động nhận thông tin hiệu chuẩn đã lưu trữ tại cụm cảm biến hoặc hiệu chỉnh theo mẫu môi trường 

Dải đo: 0 đến 1,000 mg/L NH4-N 

Độ chính xác: ±5% giá trị đo 

Độ phân giải: ≤0.2 mg/L 

Thời gian đáp ứng: ≤ 3 phút 

Chiều dài cáp: 10 m (33 ft) 

Nhiệt độ hoạt động: 0 - 45°C (32 - 113°F) 

Tốc độ dòng chảy cho phép hoạt động: ≤ 4m/s 

Cấp độ bảo vệ: IP68; cảm biến có khả năng nhúng sâu trong nước lên tới 3 mét 

Vật liệu: thân vỏ bằng thép không gỉ (1.4571) tăng độ cứng bảo vệ cụm cảm biến tránh va đập 

Có thể tích hợp thêm đầu thổi khí làm sạch (tùy chọn thêm)
1.5 Đầu đo pH: 1 cái

Loại đầu dò: đầu dò kỹ thuật số, kết nối với thiết bị hiển thị, ghi nhận dữ liệu 

Loại điện cực: điện cực thủy tinh sử dụng điện cực đo, điện cực so sánh và tích hợp điện cực nối đất nhằm giảm nhiễu và tăng độ chính xác phép đo 

Thiết kế đầu điện cực rời dễ dàng thay thế và bổ sung dung dịch đệm mà không cần thay toàn bộ đầu đo 

Thang đo pH: -2 đến 14 pH 

Độ nhạy: ±0.01 pH 

Độ ổn định: 0.03 pH trên 24 giờ, không lũy tích 

Nhiệt độ hoạt động: -5 đến 70ºC (23 đến 158ºF) 

Tốc độ dòng: 3 m (10 ft.) trên giây, tối đa 

Giới hạn nhiệt độ/áp suất của sensor: 6.9 bar tại 70ºC (100 psi tại 158ºF) 

Nhiệt kế bên trong: NTC 300 ohm để bù trừ nhiệt độ tự động và đọc nhiệt độ ra máy phân tích 

Thời gian đáp ứng: <5 giây 

Kiểu lắp đặt: nhúng trực tiếp 

Dây cáp sensor (đi liền): 4 dây dẫn với 1 lớp bọc chống nhiễu và đầu cắm polyurethane jacket; chịu nhiệt tới 105ºC (221ºF); độ dài chuẩn 10 m (33 ft.) 

Vật liệu thân cảm biến: PEEK
1.6 Đầu đo Oxi hòa tan: 1 cái

Phương pháp đo: công nghệ huỳnh quang không dùng màng, không yêu cầu hiệu chuẩn giúp tăng tuổi thọ thiết bị và giảm thời gian bảo trì; không chịu ảnh hưởng bởi đa số các ion trong nước 

Tốc độ dòng chảy: không yêu cầu 

Nhiệt độ hoạt động: 0 - 50°C 

Dải đo: 0 - 20 mg/l 

Độ chính xác: ≤ ±0,1 mg/L tùy theo dải đo 

Thời gian đáp ứng: T95 <60 s 

Độ phân giải: 0,01 mg/L 

Độ lặp lại: ± 0,1 mg/l 

Vật liệu thân vỏ: Noryl, PVC, thép không gỉ… 

Chiều dài cáp: 10m
1.7 Vật tư năm đầu vận hành: 1 gói

Dung dịch điện ly cho cầu muối (500 mL) 
Dung dịch chuẩn pH 4,01; pH 7,00; pH 10 
1.8 Tủ điện: 1 hệ thống

Kích thước tủ: 2 x 600 x 1800 x 500 mm 

Vật liệu: SUS 304 

Các thiết bị điện trong tủ: MCB, chống sét lan truyền, timer, biến áp cách ly, domino, đèn chiếu sáng, công tắc, ổ cắm, quạt làm mát,… 

Bộ truyền dữ liệu Pidlog (theo phương thức Modbus RS485 có sẵn) cho các chỉ tiêu: pH, nhiệt độ, COD, TSS, oxy hòa tan, Amoni (NH4+) 

Bộ giải mã các tín hiệu qua kênh Modbus RS485 

Phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh: máng cáp, dây tín hiệu và dây điện 

Thiết bị đo độ ẩm và nhiệt độ 

Bể lấy mẫu chảy tràn: 1 hệ thống 

Vật liệu: PVC 400 x 600 x 400 x 10mm 

Giá đỡ các cảm biến 

Khung đỡ bể lấy mẫu: SUS 304 

Nắp đậy bể 

Hệ thống ống dẫn nước thô về bể lấy mẫu: 1 hệ thống

 Ống HPDE phi 25 cấp nước vào bể Ống HPDE phi 32 xả nước từ bể đến khu vực quy định 
Cút, van khóa… 
Thi công lắp đặt, cố định ống
1.9 Phần mềm web: 1 gói

1.10 Phần mềm kết nối và truyền dữ liệu lên cơ quan chức năng: 1 gói

1.11 dịch vụ: 1 gói


Chi phí nhân công kỹ thuật, kỹ sư lập trình 


Thiết kế 


Cân chỉnh thiết bị 


Cấu hình lập trình truyền dữ liệu 

Hướng dẫn, đào tạo bàn giao hệ thống 

Chi phí vận chuyển
II Bộ thiết bị khuếch đại âm thanh rò rỉ kỹ thuật số: 4 bộ


Bộ điều khiển và lọc âm có chức năng hiển thị trực tiếp trên màn hình 8 giá trị nghe âm liên tiếp 

Cảm biến nghe âm mặt đất tích hợp cáp tín hiệu và tay điều khiển có nút bấm 

Que nghe hỗ trợ nghe trực tiếp đồng hồ, van 

Sử dụng pin AA - 1,5v x 4 quả 

Thùng đựng thiết bị chống va đập 

Tai nghe theo máy 

Sách hướng dẫn sử dụng và phụ kiện kèm theo
5. Tổng mức đầu tư: 4.600.000.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn)

6. Nguồn vốn: Nguồn vốn của công ty.

7. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2026.

8. Khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu thiết bị.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Giá gói thầu: 4.332.509.944 đồng.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, năm 2026.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

II. Yêu cầu về kỹ thuật:

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 

	TT
	Tên hàng hóa và thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Thiết bị kiểm tra chất lượng nguồn nước thô trực tuyến cho nhà máy cấp nước
	 
	 

	1.1
	Bộ điều khiển đa thông số
	Bộ
	1,00

	 
	- Bộ điều khiển đa năng đa thông số sử dụng được trực tiếp với 6 sensor hoặc liên kết mạng với nhau để có thể mở rộng số lượng lên đến 32 sensor/bảng mạch mở rộng gắn trong cùng mạng lưới.
	 
	 

	 
	- Màn hình TFT tinh thể lỏng 1/4 VGA, loại màn hình cảm ứng touchscreen
	 
	 

	 
	- Kích thước: 11.4 x 8.6 cm (4.5 x 3.4 in.)
	 
	 

	 
	- Độ phân giải: 320 x 240 pixels
	 
	 

	 
	- Ngõ ra tùy chọn có khả năng kết nối tối đa 12 analog 0/4-20 mA, trở kháng tối đa 500 Ohms mỗi Probe module, có thể bổ sung với các Probe module
	 
	 

	 
	- Truyền thông số qua MODBUS® RS-485, có thể tùy chọn Modbus TCP/IP hoặc PROFIBUS DP.
	 
	 

	 
	- Ngõ vào tùy chọn có khả năng kết nối tối đa 12 analog 0-20 mA, trở kháng tối đa 500 Ohms mỗi Probe module.
	 
	 

	 
	- Ngõ vào analog có thể bổ sung với các Probe module.
	 
	 

	 
	- Nhiệt độ làm việc : -20-55oC
	 
	 

	 
	- Nguồn điện : 100 đến 230 Vac, 50/60 Hz
	 
	 

	 
	- Tất cả cài đặt của người sử dụng được lưu lại trong bộ nhớ (EEPROM).
	 
	 

	 
	Dung lượng Bộ nhớ trong: 17MB, hoặc lưu trữ 1 năm dữ liệu cho các cảm
	 
	 

	 
	biến với tần suất lưu trữ 1 phút. Có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ≥ 4Gb để mở rộng dung lượng bộ nhớ khi cần
	 
	 

	 
	- Chức năng chẩn đoán lỗi, tình trạng hoạt thiết bị: Truyền thông trạng thái hoạt động "đang chạy"; "báo lỗi"; "đang hiệu chuẩn".
	 
	 

	 
	- Cấp bảo vệ: IP65; bằng ABS (display module) và kim loại (probe module) với lớp phủ chống ăn mòn.
	 
	 

	 
	- Các chứng chỉ Bắc Mỹ: cTUVus theo UL 61010A-1 và CSA C22.2 No. 1010.1; FCC
	 
	 

	 
	Các chứng chỉ châu Âu: CE per 73/23/EEC và 89/336/EEC; TUV-GS theo EN 61010-1; EN 61326 Amd's 1 & 2
	 
	 

	1.2
	Cảm biến đo nồng độ TSS (Tổng chất rắn lơ lửng)
	Cái
	1,00

	 
	- Sensor dạng kỹ thuật số đo đạc chuẩn xác, không phụ thuộc độ màu
	 
	 

	 
	-  Tia sáng hồng ngoại kép. Nguồn đèn LED phát tia sáng chiếu tới bề mặt sensor góc 45º
	 
	 

	 
	-  Bộ cảm biến ánh sáng Nephelo nhận diện ánh sáng ở góc 90º so với tia truyền tới
	 
	 

	 
	-  Bộ thâu nhận ánh sáng tán xạ ngược phát hiện ánh sáng góc 140º so với tia truyền tới để đo chất rắn lơ lửng trong dòng chảy có lượng chất rắn cao
	 
	 

	 
	- Dải đo chất rắn lơ lửng: từ 0,001 mg/l đến 50 g/l
	 
	 

	 
	- Đơn vị đo chất rắn lơ lửng: lựa chọn g/l, mg/l, ppm hoặc % chất rắn
	 
	 

	 
	- Đơn vị đo độ đục: lựa chọn NTU, FNU hoặc TE/F
	 
	 

	 
	-  Độ lặp lại: Độ đục < 1% giá trị đọc, Chất rắn lơ lửng: < 3% giá trị đọc (phụ thuộc vào tính đồng nhất của môi trường)
	 
	 

	 
	- Thời gian phản hồi: phản hồi ban đầu trong 1 giây
	 
	 

	 
	Thời gian trung bình tín hiệu: tùy chọn từ 1 đến 300 giây
	 
	 

	 
	- Hiệu chuẩn chất rắn lơ lửng: dựa vào phân tích TSS theo phương pháp trọng
	 
	 

	 
	lực, lấy hệ số tương quan
	 
	 

	 
	- Vật liệu thân: thép không gỉ 1.4571, có cần gạt tự làm sạch
	 
	 

	 
	- IP68, có thể ngâm trực tiếp trong nước
	 
	 

	 
	- Cáp tín hiệu kỹ thuật số nối với bộ điều khiển dải 10 m (33 ft.), cắm là chạy, tháo lắp nhanh, đầu đo lưu giữ được các thông số hiệu chuẩn và cấu hình đã
	 
	 

	 
	cài đặt
	 
	 

	 
	-Áp suất giới hạn: Thép không gỉ: 6 bar
	 
	 

	1.3
	Cảm biến đo COD
	Cái
	1,00

	 
	- Kỹ thuật đo: Đo sự hấp thụ tia UV (công nghệ 2 tia), không dùng hóa chất
	 
	 

	 
	- Phương pháp đo: SAC 254 tương thích với tiêu chuẩn DIN 38404 C3
	 
	 

	 
	- Bước sóng đo bù trừ ở: 550 nm
	 
	 

	 
	- Thang đo :0.1 đến 600 m-1 tại khoảng cách đo 5mm. (m-1 là đơn vị đo độ
	 
	 

	 
	hấp thu chất hữu cơ theo UV254, tương đương:0-600mg/l COD/BOD).
	 
	 

	 
	- Nhiệt độ mẫu đo: 2 - 40 °C
	 
	 

	 
	- Làm sạch tự động đầu đo bằng cần gạt.
	 
	 

	 
	- Độ phân giải : ≤ 0.5 mg/L
	 
	 

	 
	- Sai số : ≤ ± 5 %
	 
	 

	 
	- Thời gian đáp ứng: từ 15s, có thể cài đặt
	 
	 

	 
	- Vật liệu bao ngoài thép không gỉ, 1.4571
	 
	 

	 
	- Chiều dài cáp: 10 m (33 ft)
	 
	 

	 
	- Cấp bảo vệ Chứng chỉ water proof (tương đương IP68), có thể ngâm trực tiếp trong nước
	 
	 

	1.4
	Cảm biến đo nồng độ Ammoni
	Cái
	1,00

	 
	- Nguyên lý đo của cảm biến theo phương pháp chọn lọc ion (ISE), không sử
	 
	 

	 
	dụng hóa chất cho quá trình đo;
	 
	 

	 
	Sử dụng cụm cảm biến tích hợp đã được hiệu chuẩn sẵn gồm cảm biến đo
	 
	 

	 
	NH4, cẩm biến đo bù trừ K+, cảm biến tham chiếu pH và cảm biến nhiệt độ giúp việc bảo trì dễ dàng, không cần hiệu chuẩn lại
	 
	 

	 
	Hiệu chuẩn: tự động nhận thông tin hiệu chuẩn đã lưu trữ tại cụm cảm biến
	 
	 

	 
	hoặc hiệu chỉnh theo mẫu môi trường
	 
	 

	 
	- Dải đo: 0 đến 1,000 mg/L NH4-N
	 
	 

	 
	- Độ chính xác: ±5% giá trị đo;
	 
	 

	 
	- Độ phân giải : ≤0.2 mg/L
	 
	 

	 
	- Thời gian đáp ứng: ≤ 3 Phút
	 
	 

	 
	- Chiều dài cáp: 10 m (33 ft)
	 
	 

	 
	- Nhiệt độ hoạt động : 0 - 45 oC (32 - 113 oF)
	 
	 

	 
	- Tốc độ dòng chảy cho phép hoạt động: ≤ 4m/s
	 
	 

	 
	- Chiều dài cáp: 10 m (33 ft)
	 
	 

	 
	- Cấp độ bảo vệ: IP68; Cảm biến có khả năng nhúng sâu trong nước lên tới 3
	 
	 

	 
	mét
	 
	 

	 
	- Vật liệu: thân vỏ bằng thép không gỉ (1.4571) tăng độ cứng bảo vệ cụm cảm
	 
	 

	 
	biến tránh va đập.
	 
	 

	 
	- Có thể tích hợp thêm đầu thổi khí làm sạch (tùy chọn thêm)
	 
	 

	1.5
	Đầu đo pH
	Cái
	1,00

	 
	Loại đầu dò: đầu dò kỹ thuật số, kết nối với thiết bị hiển thị, ghi nhận dữ liệu
	 
	 

	 
	Loại điện cực: điện cực thủy tinh sử dụng điện cực đo, điện cực so sánh và tích hợp điện cực nối đất nhằm giảm nhiễu và tăng độ chính xác phép đo
	 
	 

	 
	Thiết kế đầu điện cực rời dễ dàng thay thế và bổ sung dung dịch đệm mà không cần thay toàn bộ đầu đo
	 
	 

	 
	- Thang đo pH: -2 đến 14 pH
	 
	 

	 
	- Độ nhạy: ±0.01 pH
	 
	 

	 
	- Độ ổn định: 0.03 pH trên 24 giờ, không lũy tích
	 
	 

	 
	- Nhiệt độ hoạt động: -5 đến 70ºC (23 đến 158ºF)
	 
	 

	 
	- Tốc độ dòng: 3 m (10 ft.) trên giây, tối đa
	 
	 

	 
	- Giới hạn nhiệt độ/áp suất của sensor: 6.9 bar tại 70ºC (100 psi tại 158ºF)
	 
	 

	 
	- Nhiệt kế bên trong: NTC 300 ohm để bù trừ nhiệt độ tự động và đọc nhiệt
	 
	 

	 
	độ ra máy phân tích
	 
	 

	 
	- Thời gian đáp ứng: <5 giây
	 
	 

	 
	- Kiểu lắp đặt: nhúng trực tiếp
	 
	 

	 
	- Dây cáp sensor (đi liền): 4 dây dẫn với 1 lớp bọc chống nhiễu và đầu cắm polyurethane jacket; chịu nhiệt tới 105ºC (221ºF); độ dài chuẩn 10 m (33 ft.)
	 
	 

	 
	- Vật liệu thân cảm biến: PEEK
	 
	 

	1.6
	Đầu đo Oxi hòa tan
	Cái
	1,00

	 
	Phương pháp đo: Công nghệ huỳnh quang không dùng màng, không yêu cầu
	 
	 

	 
	hiệu chuẩn giúp tăng tuổi thọ thiết bị và giảm thời gian bảo trì; không chịu ảnh hưởng bởi đa số các ion trong nước
	 
	 

	 
	Tốc độ dòng chảy: Không yêu cầu
	 
	 

	 
	Nhiệt độ hoạt động: 0 - 50 oC
	 
	 

	 
	Dải đo: 0 - 20 mg/l
	 
	 

	 
	Độ chính xác: ≤± 0,1 mg/L tùy theo dải đo
	 
	 

	 
	Thời gian đáp ứng: T95 <60 s
	 
	 

	 
	Độ phân giải: 0,01 mg/L
	 
	 

	 
	Độ lặp lại: ± 0,1 mg/l
	 
	 

	 
	Vật liệu thân vỏ: Noryl, PVC, thép không gỉ…
	 
	 

	 
	Chiều dài cáp: 10m
	 
	 

	1.7
	Vật tư năm đầu vận hành
	 gói
	1,00

	 
	Dung dịch điện ly cho cầu muối (500 mL)
	 
	 

	 
	Dung dịch chuẩn pH 4,01; pH 7,00; pH 10
	 
	 

	1.8
	Tủ điện:
	Hệ thống
	1,00

	 
	   Kích thước tủ: 2 x 600 x 1800 x 500 mm
	 
	 

	 
	   Vật liệu: SUS 304
	 
	 

	 
	- Các thiết bị điện trong tủ: MCB, chống sét lan truyền, timer, biến áp cách ly, domino, đèn chiếu sáng, công tắc, ổ cắm, quạt làm mát,…
	 
	 

	 
	+ Bộ truyền dữ liệu Pidlog (Theo phương thức Mobbus RS485 có sẵn) cho các chỉ tiêu:
	 
	 

	 
	-  pH, Nhiệt độ, COD, TSS, Oxy hòa tan, Amoni (NH4+)
	 
	 

	 
	Bộ giải mã các tín hiệu qua kênh Modbus RS485
	 
	 

	 
	- Phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh: máng cáp, dây tín hiệu và dây điện 
	 
	 

	 
	- Thiết bị đo độ ẩm và nhiệt độ
	 
	 

	 
	Bể lấy mẫu chảy tràn
	 
	 

	 
	- Vật liệu: PVC 400 x 600 x 400 x 10mm
	 
	 

	 
	- Giá đỡ các cảm biến
	 
	 

	 
	- Khung đỡ bể lấy mẫu: SUS 304
	 
	 

	 
	- Nắp đậy bể
	 
	 

	 
	Hệ thống ống dẫn nước thô về bể lấy mẫu
	 
	 

	 
	- Ống Hpde phi 25 cấp nước vào bể
	 
	 

	 
	- Ống Hpde phi 32 xả nước từ bể đến khu vực qui định
	 
	 

	 
	- Cút, van khóa…
	 
	 

	 
	- Thi công lắp đặt, cố định ống
	 
	 

	1.9
	Phần mềm Web
	 gói
	1,00

	1.10
	Phần mềm kết nối và truyền dữ liệu lên cơ quan chức năng 
	 gói
	1,00

	1.11
	Dịch vụ:
	 gói
	1,00

	 
	-    Chi phí nhân công kỹ thuật, kỹ sư lập trình
	 
	 

	 
	-    Thiết kế
	 
	 

	 
	-    Cân chỉnh thiết bị.
	 
	 

	 
	-    Cấu hình lập trình truyền dữ liệu.
	 
	 

	 
	-    Hướng dẫn, đào tạo bàn giao hệ thống.
	 
	 

	 
	-    Chi phí vận chuyển
	 
	 

	II
	Bộ thiết bị khuếch đại âm thanh rò rỉ kỹ thuật số
	 
	 

	1
	Bộ thiết bị khuếch đại âm thanh rò rỉ kỹ thuật số
	bộ
	4,00

	 
	Thông số:
	 
	 

	 
	+ Bộ điều khiển và lọc âm có chức năng hiển thị trực tiếp trên màn hình 8 giá trị nghe âm liên tiếp
	 
	 

	 
	+ Cảm biến nghe âm mặt đất tích hợp cáp tín hiệu và tay điều khiển có nút bấm
	 
	 

	 
	+ Que nghe hỗ trợ nghe trực tiếp đồng hồ, van
	 
	 

	 
	+ Sử dụng pin AA - 1,5v X 4 quả
	 
	 

	 
	+ Thùng đựng thiết bị chống va đập
	 
	 

	 
	+ Tai nghe theo máy
	 
	 

	 
	+ Sách hướng dẫn sử dụng và phụ kiện kèm theo.
	 
	 


Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalogue do Bên mời thầu đưa ra tại bảng trên chỉ nhằm mục đích mô tả để nhà thầu tham chiếu, tham khảo để có sự hiểu biết hơn về mục tiêu/mục đích mua sắm mà không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalogue khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại bảng trên
 III.  Các yêu cầu khác:
- Các hàng hóa chào thầu phải đảm bảo và nêu rõ:

+ Nêu rõ xuất xứ của hàng hoá, ký mã hiệu, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất của hàng hóa.

+ Bản cam kết các hàng hóa chào thầu phải mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

+ Bản cam kết cung cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hoá nhập khẩu, Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ).

+ Catalogue hàng hoá.

+ Tài liệu về mặt kỹ thuật nêu đầy đủ, rõ ràng các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm bao gồm: số lượng, chủng loại, ký mã hiệu, xuất xứ, nhãn mác, tính năng, thông số kỹ thuật, thông số bảo hành từng loại hàng hoá thiết bị chính và các phụ kiện kèm theo.

- Cam kết chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng.

Mục 2. Bản vẽ: Không có.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Kiểm tra về số lượng, chủng loại, chất lượng, thông số kỹ thuật tiêu chuẩn theo đúng yêu cầu của gói thầu
